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THỐNG KÊ
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong lĩnh vực thú y, y tế
(Mốc thời gian từ ngày 01 .tháng 01 năm 2022 đến ngày 03 .tháng 03.năm 2023)


I. TÌNH HÌNH: Số cũ:10; phát sinh:0; thanh loại:0.; hiện còn:.10 cơ sở.
Tổng số vụ việc xảy ra có liên quan đến hoạt động hợp pháp về ma túy:0vụ,0 đối tượng.
1. Xử lý hình sự: 0.vụ,0 đối tượng.
2. Xử lý hành chính:0vụ,.0đối tượng.
II. DANH SÁCH CƠ SỞ CÓ HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY

	stt
	Tên Cơ quan, Tổ chức, Cá nhân
(ghi rõ công ty, nhà thuốc, phòng khám…)
	Tên người đại diện theo pháp luật, mô hình hoạt động (nhà nước, cổ phần, tư nhân, DN nước ngoài…)
	Quốc tịch
	Địa chỉ
Cơ quan, Tổ chức, Cá nhân
	Lĩnh vực
	Hoạt động
	Phát sinh mới
	Thanh loại (lý do)

	
	
	
	
	
	Y tế
	Thú y
	Xuất, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; quá cảnh
	Sản xuất; mua bán, vận chuyển, sử dụng…ở trong nước
	
	Dừng, tạm dừng hoạt động
	XLHS
	Tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động

	1
	Quầy thuốc Minh Tâm2
	Trần Thị Minh
	Việt Nam
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ
	X
	
	
	Mua bán
	
	
	
	

	2
	Quầy thuốc Mỹ Nhung
	Bùi Thị Nhung
	Việt Nam
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Quầy thốc Kim Oanh
	Trần Thị Oanh
	Việt Nam
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quầy thuốc dầu Ánh
	Đặng Ngọc Ánh
	Việt Nam
	Thôn đội 3, Ngọc Lũ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Quầy thuốc Võ Yên
	Đào Minh Yến
	Việt Nam
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Quầy thuốc số 4
	`Lê Thị Thanh Thủy
	Việt Nam
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Quầy thuốc Tân Dược
	Trần Thị Thanh
	Việt Nam
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Quầy thuốc Tân Dược
	Nguyễn Thị Sen
	Việt Nam
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Quầy thuốc Tư nhân
	Lê Thị Thân Thương
	Việt Nam
	Thôn đội 5, Ngọc Lũ
	X
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Quầy thuốc tư nhân Hồng Hạnh
	Trần Thị Hạnh
	Việt Nam
	
	X
	
	
	
	
	
	
	



	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)
	Ngọc Lũ, Ngày 03.thán 03.năm2023.
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(Ký, ghi rõ họ tên)



